
 
 

  

THÔNG BÁO 

V/v nhận giáo trình, tài liệu học tập của các lớp Chương trình đề án 

Học kỳ I năm học 2023-2024 

 

- Căn cứ Kế hoạch dạy và học Học kỳ I năm học 2023-2024; 

- Căn cứ đề xuất cấp phát tài liệu của Ban Đề án Chất lượng cao và Ban Đề án 

Cử nhân tài năng; 

Thư viện thông báo về việc cấp phát giáo trình, tài liệu học tập K20, K21, K22 

các lớp đề án như sau: 

1. Tài liệu nhận 

Stt Tên môn học Tên tài liệu Mã Lớp học 

phần 

1. 1 Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Giáo trình Phương pháp và phương 

pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế 

và quản trị  

231PP0902 

231PP1402 

231PP1404 

231PP1405 

2. 2 Quản trị chất 

lượng 

Quản trị chất lượng  231QT0201 

231QT0202 

3. 3 Thống kê ứng 

dụng 

Sách tham khảo Thống kê ứng dụng  
231TK0507 

231TK0510 

231TK0512 

231TK0514 

231TK0518 

231TK0520 

231TK0522 

231TK0524 

231TK0529 

231TK0531 

4. 4 Kinh tế học quốc 

tế 

Sách tham khảo Kinh tế quốc tế: Tình 

huống thực tế, bài tập và câu hỏi trắc 

nghiệm 

231KT2001 

5. 7 Kinh tế vi mô 2 Giáo trình kinh tế vi mô nâng cao  
231KT3102 

231KT3103 

6. 8 Kế toán tài chính 1. Giáo trình Kế toán tài chính 

(Dùng cho sinh viên khối ngành 

kinh tế và quản lý)  

2. STK Bài tập và bài giải kế toán 

tài chính (Dùng cho Sinh viên 

khối ngành KT&QL)  

231KK1501 

231KK1502 

231KK1503 

231KK1504 

231KK1507 

231KK1509 

231KK1511 
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231KK1513 

231KK1514 

231KK1515 

231KK1517 

231KK1520 

7. 9 Kế toán tài chính 

1 

STK Bài tập kế toán tài chính  
231KK4601 

8. 1

0 

Kế toán tài chính 

2 

STK Kế toán tài chính 2  
231KK0302 

231KK0304 

231KK0305 

9. 1

1 

Thuế - Thực hành 

và khai báo 

Sách tham khảo Thuế - Thực hành và 

khai báo thuế  

231KK1602 

231KK1604 

231KK1605 

10. 1

2 

Tiền tệ - Ngân 

hàng CA 

Sách chuyên khảo Hiệp ước Basel: Từ 

quy định đến thực tiễn áp dụng ở Việt 

Nam  

231NH0101 

231NH0102 

231FB8001 

11.  Ngân hàng thương 

mại CA 

Sách chuyên khảo Hiệp ước Basel: Từ 

quy định đến thực tiễn áp dụng ở Việt 

Nam 

231NH1501 

231NH1506 

231FB8101 

231NH1502 

12. 1

3 

Tài chính công Sách tham khảo Tài chính công  
231TC1601 

231TC1604 

231TC1607 

13. 1

4 

Luật tố tụng dân 

sự 

1. Giáo trình Luật tố tụng dân sự  

2. Tài liệu học tập Luật tố tụng 

dân sự (Câu hỏi, bài tập tình 

huống và bản án)  

231TS0208 

231TS0209 

231TS0212 

231TS0213 

231TS0214 

14.  Pháp luật về giao 

dịch bảo đảm 

Giáo trình Pháp luật về bảo đảm nghĩa 

vụ  

231PL2901 

231PL2902 

231PL2903 

15.  Pháp luật kinh 

doanh bảo hiểm 

1. Tài liệu học tập Pháp luật 

kinh doanh bảo hiểm - Bài tập 

và tình huống  

2. Sách tham khảo Pháp luật 

kinh doanh bảo hiểm Việt Nam  

231TP0201 

231TP0202 

231TP0203 

16. 1

5 

Thi hành án dân 

sự 

Sách tham khảo Luật Thi hành án dân 

sự (Câu hỏi, tình huống và hồ sơ mẫu)  

231TD0103 

231TD0104 

17. 1

6 

Luật hành chính Tài liệu học tập Luật Hành chính Việt 

Nam (Những vấn đề cơ bản, câu hỏi và 

bài tập)  

231HC0201 

231HC0202 

231HC0204 

231HC0205 

231HC0207 

231HC0208 

231HC0210 



3 
 

18. 1

7 

Luật lao động 

 

Giáo trình Luật lao động  
231LD0205 

231LD0206 

231LD0207 

19. 1

8 

Luật doanh nghiệp 

 

Sách tham khảo Pháp luật doanh 

nghiệp: Quy định và tình huống  

• Lưu ý: Chỉ phát sách lớp cô 

Bùi Thị Hằng Nga 

231LU1002 

231LU1004 

231LU1006 

231LU1008 

20.  Tư pháp quốc tế Tài liệu học tập môn Tư pháp quốc tế 231TP0103 

231TP0104 

231TP0106 

231TP0107 

231TP0108 

231TP0109 

231TP0110 

21. 1

9 

Luật đất đai Sách chuyên khảo Hiệu lực giao dịch 

quyền sử dụng đất 

231DD0104 

231DD0105 

 

22.  Đạo đức nghề luật Sách tham khảo Đạo đức nghề luật 
231DL0502 

2. Quy trình và thời gian nhận 

Thời gian thực hiện Nội dung thực hiện 

 

18/9/2023 - 26/9/2023 

 

Đại diện lớp học phần liên hệ Thư viện Tầng G, Tòa B2 

để nhận danh sách ký tên 

Chuyển sinh viên lớp học phần và giảng viên phụ trách 

lớp ký xác nhận 

18/9/2023 - 14/10/2023 Nộp danh sách hoàn chỉnh tại Thư viện Tầng G, Tòa B2 

để nhận tài liệu 

Lưu ý: Các lớp cử đại diện đến nhận tài liệu đúng thời gian đã thông báo, cán bộ 

phụ trách không hỗ trợ cấp phát tài liệu sau ngày 14/10/2023 với bất kỳ lý do nào. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có cập nhật và thông tin mới, Thư viện sẽ hướng 

dẫn và thông báo đến sinh viên. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN 
- BGH (để b/c);  

- Các đơn vị có liên quan;                                                                           (Đã ký) 

- SV các khoa; 

- Lưu: VT, TV. 

  

 Trần Thị Hồng Xiêm 

 


